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       TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN TH O-TP.HÀ NỘI 

Bản án số: 93/2020/HS-ST 

Ngày: 29/12/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O, TP.HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân:             - Bà Nguyễn Thị   c  

                                                     -      u  ố   m. 

 Thư ký t      ghi biên bản phiên toà:  n      ăn     n  . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O tham gia phiên toà: 

 n    u ễn       u n - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Th O, 

TP. Hà Nội; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 101/2020/HSST ngày 04 

tháng 12 năm 2020, theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 92 ngày 

08/12/2020 đối với bị cáo: 

H  v  tên: Đỗ Xuân Th    ên   i k ác: K ôn      Sin  năm: 1994 

 ơi c  trú: Thôn  ĩ, xã C V,  u ện Th O, H   ội 

Quốc tịc :  iệt  am; D n tộc: Kin ; ôn  iáo: K ôn ;    ề n  iệp:  ao độn  

tự do  rìn  độ văn  oá: 12/12; H  v  tên bố:    Xu n  r ; Sin  năm: 1966 

H  v  tên mẹ:      ị   ; Sin  năm: 1964;  ia đìn  bị cáo c  2 an  em, bị cáo 

l  con t ứ 2; ợ, con: C  a 

 iền án: Không 

 iền sự:      04/9/2019, bị Côn  an  u ện Th O, H   ội xử p ạt vi p ạm 

  n  c  n  về   n  vi  án  n au. 

   n t  n:      05/4/2014, bị Côn  an  u ện Th O, H   ội xử p ạt vi p ạm 

  n  c  n  về   n  vi  án  n au v  Man  t eo vũ k   t ô sơ. 

 ị cáo bị tạm  i , tạm  iam t  n    30/7/2020 đến na . Hiện bị cáo đan  

bị tạm  iam tại trại tạm  iam số 2 - Côn  an t  n  p ố H   ội. 

Hiện có mặt tại phiên tòa. 

         Người bị hại: 

 n    o  r n  T, sin  năm 1987 

Trú tại: Thôn  ốn , xã C V,  u ện Th O, Thành phố Hà Nội. 

Hiện v n  mặt tại p iên t a. 
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        Người làm Chứng: 

1.    Xu n T1, sin  năm 1994. 

2.     r n  D, sin  năm 1989. 

3.   u ễn  ăn B, sin  năm 1991. Các n   i l m c ứn  trên đều c  địa 

c   tại:   ôn  ốn , xã C V,  u ện Th O,   . H   ội.  

4.  ê  ăn  H, sin  năm 1992.  ịa c  : t ôn  ãi, xã C V,  u ện Th O, 

  . H   ội. 

5.   u ễn   ị Ng, sin  năm 1975.  ịa ch  tại: t  16, p   n    n  Mai, 

qu n H   ôn , Thành phố Hà Nội.  

Tại phiên tòa các n   i l m c ứn  v n  mặt.  

                                                

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Khoảng 22 gi  n    08/6/2020,   o  r ng D1 sin  năm 1989,   o 

Tr ng T sin  năm 1987 (là anh trai của D1);    Xuân T1 sin  năm 1994 cùn  

trú tại t ôn  ống, xã C V, huyện Th O, Hà Nội v   ê  ăn  Hiệp sin  năm 

1992, trú tại thôn Bãi, xã C V ng i uốn  n ớc tại quán n ớc của chị Nguyễn 

Thị Ng c sin  năm 1975 ở khu vực cầu m ơn   a K ê t uộc địa ph n t  16, 

p   n    ng Mai, qu n H   ôn , H   ội.  ến khoảng 22 gi  30 cùng ngày, 

   Xuân Th sin  năm 1994 trú tại t ôn  ĩ, xã C V và Nguyễn Bá Tùng sinh 

năm 1998, trú tại t ôn  ống, xã C V đi xe má  đến quán, Th vào ng i uống 

n ớc cùng nhóm của T, còn Tùng ng i trên xe ở ngoài. Tại đ   Th và T nói 

chuyện với nhau về việc T nợ tiền của em h  Th nên Th và T đã xảy ra cãi chửi 

n au t ì đ ợc m i n   i can n ăn nên Th v   ùn  đi về.  rên đ  ng về, Th đi 

qua v  n nhà chị    Thị Thủ  sin  năm 1970 ở t ôn  ống, xã C V thấy trong 

v  n có 01 con dao v  nên Th đã lấy con dao cài vào xe máy Honda Dream 

biển số 29M1 - 074.56 của mình và quay lại quán n ớc để đán  n au. K i đến 

quán n ớc, Th cầm dao v  đi đến ch  bàn uốn  n ớc của T, dùng dao v  chém 

về phía T n  n  D1  iơ b n uốn  n ớc bằng nhựa đỡ đ ợc, đẩy Th ra và m i 

n   i tron  quán can n ăn,  iằn  đ ợc dao trong tay của Th vứt đi nên Th bỏ 

về. Sau đ  Th có gặp, đứng nói chuyện với Tùng và Nguyễn  ăn  ìn  sin  

năm 1991 ở cầu Chợ, t ôn  ống, xã C V thì nhóm của T và D1 đi về qua ch  

Th. Tại đ   an  em T và Th lại tiếp tục cãi chửi nhau, T nhặt 01 viên gạc  định 

đán  Th n  n  đ ợc m i n   i can n ăn nên T vứt bỏ gạch, r i cùng m i 

n   i đi về cầu x m Côn, t ôn  ống, xã C V ng i c ơi.  ron  k i n  i c ơi, 

thấy Th đi qua nên T, D1 và Hiệp đi về ngã ba cống Tiêu ở xóm Côn, thôn 

 ống ng i, còn Th đi về nhà mình lấy 01 con dao, loại dao g t hoa quả dài 

khoảng 20cm, có l ỡi bằng Inox chuôi dao bằng nhựa m u đen v  đi xe má  

Honda Dream biển số 29M1 - 074.56 quay lại khu vực cống Tiêu để tìm đán  T 
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và D1. K i đến khu vực cống Tiêu, Th dựng xe r i đi bộ đến ch  T đan  n  i 

và cầm dao đ m 01 p át về phía T n  n  T trán  đ ợc, bỏ chạy vào trong ngõ 

xóm Côn, Th tiếp tục cầm dao đu i đán  D1 thì D1 bỏ chạ  t eo đ  n  m ơn  

về p  a   n  Mai, H   ôn . Cùn  lúc n  , T thấy Th cầm dao đu i D1 nên 

chạy về nhà lấy một chiếc xẻng cán bằng g , dài khoảng 01 m, l ỡi xẻng bằng 

kim loại rộng khoảng 30cm, r i quay lại khu vực cốn   iêu để n ăn Th đán  em 

trai mình. Sau khi Th cầm dao đu i theo D1 đ ợc khoảng 30 - 40m thì không 

đu i n a, Th quay lại khu vực cống Tiêu thấy T cầm xẻng t  trong ngõ xóm 

Côn đi ra, cách Th khoảng 20 m nên Th cầm dao chạy về phía T để đán  n au 

với T. Thấy Th cầm dao lao đến gần mình, T  iơ xẻng lên thì Th xôn  đến dùng 

ta  trái đỡ xẻng và tay phải cầm dao đ m 01 p át trún  v o n ực trái của T 

khiến T bị ngã ngửa ra đ  ng, Th tiếp tục lao v o dùn  dao đ m 01 p át n a về 

phía T thì T cầm xẻng bằng tay phải  iơ lên đỡ v  n i "m   đ m v o tim tao 

r i" nên Th k ôn  đ m n a, bỏ đi ra lấy xe máy. Sau khi D1 quay lại thấy T bị 

đ m, D1 đã n ặt lấy chiếc xẻng, rút bỏ l ỡi r i cầm cán xẻn  đu i theo Th, Th 

bỏ chạy nên D1 k ôn  đu i theo n a. Sau đ  T đ ợc    Xuân T1 đ a đi cấp 

cứu tại bệnh viện Quân y 103, Th đã vứt dao xuốn  m ơn   a K ê v  bỏ trốn 

khỏi địa p  ơn . 

H u quả:   o  r ng T bị 01 vết t  ơn  t ấu ngực bên trái, sốc chấn 

t  ơn  đ ợc đ a đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Quân y 103 t  ngày 

08/6/2020 đến ngày 16/6/2020 thì ra viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 3936/C09 - TT ngày 23/7/2020 của 

Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận: 

Căn cứ kết quả nghiên cứu h  sơ, k ám  iám định, khám chuyên khoa và 

các xét nghiệm, xác địn  an    o  r ng T bị vết t  ơn  t ấu ngực đã đ ợc 

điều trị. Hiện để lại các t  ơn  t c  v  di c ứng: 

- Vết t  ơn  vùn  n ực trái k c  t  ớc nhỏ đan  liền sẹo; 

- Vết m  vùng ngực trái k c  t  ớc trun  bìn  đan  liền sẹo; 

- 02 vết dẫn l u vùn  n ực trái k c  t  ớc nhỏ đan  liền sẹo;  

- T n t  ơn  m n  p  i trái, đã p ẫu thu t, k ôn  để lại di chứng; 

- T n t  ơn  n u mô p  i trái, đã p ẫu thu t, có các t n th ơn  rác  n u 

mô kèm tụ máu nhỏ  ơn ¼ diện tích phế tr  ng bên trái kèm xẹp một phần nhu 

mô kế c n. 

 ối chiếu bảng 1 - tỷ lệ phần trăm t n t  ơn  cơ t ể do t  ơn  t c  ban 

  n  kèm t eo t ôn  t  số 22/2019/TT - BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế xác 

định tỷ lệ phần trăm t n t  ơn  của t n  t  ơn  t c  n   sau:  

- Vết t  ơn  vùn  n ực trái k c  t  ớc nhỏ đan  liền sẹo: 01% (áp dụng 

nguyên t c 1, 4 và Mục 1.1 c  ơn  8) 
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- Vết m  vùng ngực trái k c  t  ớc trun  bìn  đan  liền sẹo: 02% (áp 

dụng nguyên t c 1, 3, 4 và Mục 1.2 c  ơn  8) 

- 02 vết dẫn l u vùn  n ực trái k c  t  ớc nhỏ đan  liền sẹo: 01% (áp 

dụng nguyên t c 1, 3, 4 và Mục 1.2 c  ơn  8) 

- T n t  ơn  m n  p  i trái, đã p ẫu thu t, k ôn  để lại di chứng: 03% 

(áp dụng mục III.1 c  ơn  3) 

- T n t  ơn  n u mô p  i trái, đã p ẫu thu t, có các t n t  ơn  rác  n u 

mô kèm tụ máu nhỏ  ơn ¼ diện tích phế tr  ng bên trái kèm xẹp một phần nhu 

mô kế c n: 18 % (áp dụng Mục I .4 c  ơn  3) 

Áp dụn  p  ơn  p áp xác định tỷ lệ t n t  ơn  cơ t ể qu  định tại thông 

t  số 22/2019/TT - BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế, xác định t ng tỷ lệ phần 

trăm t n t  ơn  cơ t ể của an    o  r ng T tại th i điểm  iám định là 24%. 

Cơ c ế  ìn  t  n  t  ơn  t c : Các t n t  ơn  t ấu ph i trái của an    o 

Tr ng T do v t s c nh n gây nên.  

Tại công văn trả lời số 2372/C09 - TT1 ngày 17/11/2020 của của Viện 

khoa học hình sự - Bộ công an xác định: 

- Vết t  ơn , t n t  ơn  vùn  n ực trái của an    o  r ng T có chiều 

  ớng chếch t  trên xuốn  d ới, t  phải sang trái, t  tr ớc ra sau.  

Tang vật, tài sản thu giữ tại hiện trường gồm:  

- 01 chiếc áo phông cộc tay màu tr ng s a, tr ớc ngực áo bên trái có ch  

Adidas;  

- 01 áo dài tay màu xanh phía sau áo in dòng ch  công ty TNHH l p máy 

Vạn Xuân; 

- 01 đôi dép m u n u c  in d n  c   Galaxy; 

- 01 đôi tôn  m u đen, quai m u xan ; 

- 02 mẫu chất m u n u n  i máu, đ ợc niêm p on  tron  p on  bì t   c  

ch  ký của     ăn  ần, dấu giáp lai của Công an xã C V, ký hiệu M1 và M2; 

- 01 xe máy Honda Dream, biển số: 29M1 - 074.56, số khung: 

0808AY148954, số máy: HA08E1448978.  

Ngày 30/7/2020,    Xuân Th đến Công an huyện Th O đầu thú và khai 

nh n về hành vi phạm tội của bản thân.   

 ại bản cáo trạn  số 97 n    30 t án  11 năm 2020  iện kiểm sát n  n 

dân  u ện Th O tru  tố bị cáo bị cáo    Xu n Th về tội "Cố ý gây thương tích" 

t eo qu  định tại  iểm đ, K oản 2  iều 134 Bộ lu t hình sự.  ại p iên t a.  ại 

diện Viện kiểm sát  i  n u ên quan điểm tru  tố v  đề nghị Hội đ ng xét xử: 

áp dụng điểm đ K oản 2  iều 134 Bộ lu t hình sự 2015,  iểm b,s Khoản 1;2 

 iều 51; 54 Bộ lu t Hình sự 2015 xử phạt bị cáo t  12 đến 15 tháng tù  
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- Về trách nhiệm b i t   ng dân sự:    Xuân Th đã b i t   n  c o   o 

Tr ng T số tiền l  50.000.000 đ ng, anh T đã n  n số tiền này và không có yêu 

cầu gì về b i t   ng dân sự.  ịc  t u tiêu  ủ   un  k       án. 

       -  ề án p  : bị cáo phải chịu án p   HSS  t eo qu  định pháp lu t. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n địn  n   sau.    

     [1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra- Công an 

huyện Th O,  iều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O, Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục qu  định của Bộ lu t tố tụng Hình sự. Quá trìn  điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan T hành 

tố tụn , n   i T hành tố tụn . Do đ , các   n  vi, qu ết định tố tụng của Cơ 

quan T hành tố tụn , n   i T hành tố tụn  đã t ực hiện đều hợp pháp. 

 Tại phiên tòa v ng mặt n   i bị  ại, n   i làm chứn , n  n  đã c  l i khai 

tron  quá trìn  điều tra và việc v ng mặt này không gây trở ngại cho việc xét 

xử nên căn cứ  iều 292; 293 Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015   a án vẫn T 

hành xét xử vụ án. 
 

     [2] Tại phiên toà bị cáo khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng 

nh  nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát. L i nh n tội của bị cáo phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ vụ án, nh  v y có đủ căn cứ để kết lu n:  

Xuất p át t  việc bực tức sau k i cãi c ửi n au với   o  r n  T v    o 

 r n  D1. Ngày 08/6/2020, tại khu vực cống Tiêu thuộc địa ph n t ôn  ống, 

xã C V, huyện Th O, Hà Nội.    Xuân Th đã dùn  01 con dao loại dao g t hoa 

quả dài khoản  20cm, c  l ỡi bằng Inox là hung khí nguy hiểm, đ m 01 p át 

trúng vào ngực trái của   o  r ng T khiến T bị t n hại 24% sức khỏe.  ối 

chiếu với các qu  định của pháp lu t hình sự thì hành vi nêu trên của    Xuân 

Th đã p ạm vào tội Cố ý     t  ơn  t c , qu  định tại điểm đ k oản 2  iều 

134 Bộ lu t hình sự. 

      [3] Xét tính chất của vụ án:     l  vụ án có tính chất nghiêm tr ng, gây mất 

tr t tự trị an tại địa p  ơn . Do v y, xét cần phải có mức hình phạt t ơn  xứng 

với hành vi phạm tội để nhằm mục đ c   iáo dục, cải tạo bị cáo, đ ng th i làm 

côn  tác răn đe v  p  n  n  a chung.  

Về tình tiết tăn  nặn :  ị cáo k ôn  c  tìn  tiết tăn  nặn .  

          Về tình tiết giảm nhẹ. Sau p ạm tội đầu t ú tại phiên tòa khai báo thành 

khẩn, ăn năn  ối cải, tự n u ện b i t   n  Thệt  ại, n   i bị  ại c  đơn xin 

 iảm n ẹ  ìn  p ạt 
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          ề  iền sự:      04/9/2019, bị Côn  an  u ện Th O, H   ội xử p ạt vi 

p ạm   n  c  n  về   n  vi  án  n au. 

           ề n  n t  n:      05/4/2014, bị Côn  an  u ện Th O, H   ội xử p ạt 

vi p ạm   n  c  n  về   n  vi  án  n au v  Man  t eo vũ k   t ô sơ. Xét bị 

cáo c   ai tìn  tiết  iảm n ẹ đ ợc qu  địn  tại điểm b,s k oản1điều 51   HS 

sau p ạm tội đầu t ú, n   i bị  ại c  đơn xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt l  tìn  tiết 

 iảm n ẹ qu  địn  tại k oản 2 điều 51   HS.Căn cứ v o điều 54   HS xét cần 

c o bị cáo đ ợc   ởn   ìn  p ạt d ới mức t ấp n ất của k un   ìn  p ạt cũn  

đủ tác dụn  để cải tạo bị cáo sớm trở t  n  côn  d n c   c  c o xã  ội. 

     [4] Về trách nhiệm dân sự:    Xuân Th đã b i t   n  c o   o  r ng T số 

tiền l  50.000.000 đ ng, anh T đã n  n số tiền này và không có yêu cầu gì về 

b i t   ng dân sự nên k ôn  xem xét. 

      [5]Về v t chứng: 01 chiếc áo phông cộc tay màu tr ng s a, tr ớc ngực áo 

bên trái có ch  Adidas;  

- 01 áo dài tay màu xanh phía sau áo in dòng ch  công ty TNHH l p máy 

Vạn Xuân; 

- 01 đôi dép màu nâu có in dòng ch  Galaxy; 

- 01 đôi tôn  m u đen, quai m u xan ; Xét k ôn  c n  iá trị sử dụn  nên 

cần tiêu  ủ . 

- 02 mẫu chất m u n u n  i máu, đ ợc niêm p on  tron  p on  bì t   c  

ch  ký của     ăn  ần, dấu giáp lai của Công an xã C V, ký hiệu M1 và M2; 

Xét cần l u  i  để l m căn cứ  iải qu ết vụ án. 

- 01 xe máy Honda Dream biển số: 29M1 - 074.56. Xét c iếc xe l  

p  ơn  tiện  iao thôn  cá n  n k ôn  p ải l   un  k   cần trả lại c o bị cáo. 

      [6] Về án phí  bị cáo phải chịu án p   t eo qu  định của pháp lu t.  

      [7]  ron  vụ án n  :    Xuân Th khai nh n: Sau k i dùn  dao đ m     

t  ơn  t c  c o   o  r ng T, Th đã vứt con dao này xuốn  m ơn  n ớc La 

Khê. Cơ quan điều tra đã T hành truy tìm nh ng không thu gi  đ ợc nên không 

đề c p xem xét xử lý. 

Vì các lẽ trên:  

                                          QUYẾT ĐỊNH 

 

 1. T1 bố bị cáo    Xu n Th p ạm tội “ Cố ý gây thương tích”  

Áp dụng  iểm đ, khoản 2  iều 134 Bộ lu t hình sự 2015, điểm b,s khoản 

1; 2 điều 51;54 Bộ lu t Hình sự 2015. 

Xử phạt:    Xu n Th: 12 (M  i  ai) tháng tù, t  i  ạn tù t n  t  n    

30/7/2020.  

2. Về trách nhiệm dân sự:   i n  n sự t ỏa t u n bị cáo đã b i t   n  Thệt 

 ại c o n   i bị  ại số tiền l  50.000.000đ n    ăm m ơi triệu đ n ) 
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      3. Về v t chứng: Áp dụng  iều 46; 47; 48 Bộ lu t Hình sự 2015;  iều 106 

Bộ lu t tố tụng Hình sự 2015:  

 ịc  t u tiêu  ủ  01 chiếc áo phông cộc tay màu tr ng s a, tr ớc ngực áo 

bên trái có ch  Adidas;  

- 01 áo dài tay màu xanh phía sau áo in dòng ch  công ty TNHH l p máy 

Vạn Xuân; 

- 01 đôi dép m u n u c  in d n  c   Galaxy; 

- 01 đôi tôn  m u đen, quai m u xan ; 

  u  i  02 mẫu chất m u n u n  i máu, đ ợc niêm phong trong phong 

bì t   c  c   ký của     ăn  ần, dấu giáp lai của Công an xã C V, ký hiệu M1 

và M201 để l m c ứn  cứ  iải qu ết vụ án.   

 rả lại c o    Xu n Th 01 xe máy Honda Dream biển số: 29M1 - 

074.56; số k un  0808  148954; số má : H 08E1448978    eo biên bản 

 iao n  n v t c ứn  n    22/12/2020 của C i cục Th   n  án D n sự  u ện Th 

O) 

    4. Về Án phí: Căn cứ  iều 136 Bộ lu t tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 

326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH qu  định về mức thu, miễn , giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  ị cáo p ải nộp 200.000đ 

 Hai trăm n  ìn đ ng) án phí Hình sự sơ t ẩm.   

     Án xử côn  k ai sơ t ẩm bị cáo, c  mặt c  qu ền k án  cáo bản án tron  

 ạn 15 n    kể t  n    T1 án, n   i bị  ại v n  mặt c  qu ền k án  cáo bản 

án tron   ạn 15 n    kể t  n    n  n đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc niêm  ết 

t eo qu  địn  của p áp lu t.  

 

 

 

 

 

  

 

Nơi  hậ : 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Th O; 

- Công an huyện Th O; 

- Chi cục THA DS huyện  Th O 

- Bị cáo; 

-Người  ị hại; 

- Lưu. 

                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                             THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

                          PHẠM VĂN KHẢI 


